Họ và tên:                                                             Thứ    ngày    tháng  10  năm 2012

Lớp:
KIỂM TRA MÔN: SINH HỌC 6 - THỜI GIAN : 15 PHÚT (ĐỀII )

I. ( 4 đ)Tìm thông tin trong cột B, cột C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào câu trả lời:
	Cột A: Tên rễ biến dạng
	Trả lời
	Cột B: C/n đối với cây
	Cột C: Ví dụ

	1. Rễ củ

2. Rễ móc

3. Rễ thở

4. Giác mút
	1………..

2………...

3…………

4…………
	A. Bám vào trụ giúp cây leo lên

B. Giúp cây hô hấp trong không khí

C. Chứa chất dự trữ cho cây

D. Giúp cây lấy TĂ từ cây chủ
	a. Củ cải

b. Củ cà rốt

c. Củ su hào

d. Tơ hồng

e. Trầu không

f. Tầm gửi

g. Cây mắm

h. Bụt mọc


II.Chọn phương án trả lời đúng nhất:( 6 điểm-  Mỗi câu đúng 0,5 đ):

Câu 1:Trong những dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:
A/ Lớn lên, sinh sản.; B/ Di chuyển.; C/ Lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải  ; D/ Cả A, C.

Câu 2:    Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì:
a. Khi ra hoa, củ nhanh bị hư hỏng

b. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng và khối lượng củ.

c. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng

d. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột.
Câu 3: Thực vật có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbonic trong không khí là nhờ:   A.Ánh sáng mặt trời.                      B.Chất diệp lục trong lá cây.

  C.Ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá cây.               D.Cả A, B, C không đúng.

Câu 4: Trong những dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu của thực vật là:
A. Tự tổng hợp chất hữu cơ.          ;               B.Phần lớn không có khả năng di chuyển.

C. Phản ứng chậm với các kích thích từ môi trường bên ngoài.  ;          D.Cả A, B, C.
Câu 5: Trong những nhóm sau đây, nhóm gồm toàn những cây rễ cọc là :
A. Cây tỏi, cây bưởi, cây cải        ;              B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt

C.Cây đa, cây ổi, cây mít             ;              D. Cây cau, cây ngô, cây đu đủ

Câu 6:  Thực vật có hoa có những cơ quan sau đây:

A. Cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản.         ;       B. Chỉ có cơ quan sinh sản.
C. Chỉ có cơ quan dinh dưỡng                             ;       D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7: Các bộ phận chính của kính hiển vi là:

A. Chân kính, ống kính,bàn kính
   ;                B. Chân kính, Thân kính, bàn kính 

C. Thân kính, ống kính,bàn kính.
    ;               D. Chân kính, ốc điều chỉnh , bàn kính.

Câu 8:   Màng sinh chất có chức năng:
A. Bao bọc ngoài chất tế bào.                 ;    B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào. ; D. Chứa dịch tế bào.

 Câu 9:  Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là sự:  A. phân chia.  ; 
B. phân sinh.
;     C. phân bào.
;       D. lớn lên.
 Câu 10:  Các tế bào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển là nhờ:
A. Mô nâng đỡ. ;
B. Mô phân sinh ngọn.   ;
C. Mô mềm.
 ;       D. Loại mô khác.

Câu 11: Căn cứ vào hình dạng bên ngoài , người ta chia rễ làm :
  A. Ba loại là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ.            ; B. Hai loại là: Rễ cọc, rễ chùm.

C. Hai loại là: Rễ mầm, Rễ cọc.                    ; D. Hai loại là: Rễ chính, rễ phụ.

Câu 12: Trong những nhóm cây sau, nhóm cây sau gồm toàn cây rễ chùm:
A.Cây bí, cây mướp, cây ngô.;                                    B. Cây lúa, cây hành, cây ngô

C.Cây bưởi , cây cà chua, cây quất   ;                          D.Cây chanh, cây mướp, cây vải.

Họ và tên:                                                              Thứ    ngày    tháng  10  năm 2012
Lớp:
KIỂM TRA MÔN: SINH HỌC 6 - THỜI GIAN : 15 PHÚT( ĐỀ I )

I.( 4 đ)Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền ( a, b, c ...) vào cột trả lời:

	Cột A

Các miền của rễ
	Trả lời
	Cột B

Chức năng chính của từng miền

	1. Miền trưởng thành có các mạch dẫn.

2. Miền hút có các lông hút

3. Miền sinh trưởng

4. Miền chóp rễ
	 1................

 2. ..............

 3................

 4................
	a. Hấp thụ nước và muối khoáng.

b. Đính chặt cây vào đất.

c. Dẫn truyền.

d. Che chở cho đầu rễ.

e. làm cho rễ dài ra.


II. Chọn phương án trả lời đúng nhất:( 6 đ- Mỗi câu đúng 0,5 đ):

Câu 1:  Những giai đoạn cây cần nhiều nước và muối khoáng là:
 A. Cây sắp đến thời kì thu hoạch                                      C.Cây rụng là

 B. Cây đang trong thời kì sinh trưởng mạnh, chuẩn bị ra hoa kết quả.  ;      D. Cả a và b

Câu 2:  Người ta thường nhổ mạ để cấy lúa vì:    A.Đỡ tốn thời gian, công sức

B. Vì khi nhổ mạ đã kích thích rễ ra nhiều rễ con, hút được nhiều chất nuôi cây. 
C. Vì khi gieo mạ thì ruộng lúa chưa cày bừa kĩ.  ;D. Vì cây lúa phát triển thành từng nhóm

Câu 3:  Cấu tạo của miền hút là: 

A.Gồm 2 phần : vỏ và trụ giữa.  B.Có mạch gỗ và mạch rây . ;C. Có nhiều lông hút .; D.Có ruột . Câu 4: Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là sự:     A. phân sinh. ;
B. phân chia
;     C. phân bào.
;       D. lớn lên.
Câu 5:Trong những dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:
A/ Lớn lên, sinh sản.; B/ Di chuyển.; C/ Lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải  ; D/ Cả A, C.

Câu 6:    Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì:
  A. Khi ra hoa, củ nhanh bị hư hỏng

  B. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng và khối lượng củ.

C. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng

  D. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột.
Câu 7: Thực vật có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbonic trong không khí là nhờ:   A.Ánh sáng mặt trời.                      B.Chất diệp lục trong lá cây.

  C.Ánh sáng mặt trời và chất diệp lục trong lá cây.               D.Cả A, B, C không đúng.

Câu 8: Trong những dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu của thực vật là:
A. Tự tổng hợp chất hữu cơ.          ;               B.Phần lớn không có khả năng di chuyển.

C. Phản ứng chậm với các kích thích từ môi trường bên ngoài.  ;          D.Cả A, B, C.
Câu 9: Trong những nhóm sau đây, nhóm gồm toàn những cây rễ cọc là :
A. Cây tỏi, cây bưởi, cây cải        ;              C. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt

B.Cây đa, cây ổi, cây mít             ;              D. Cây cau, cây ngô, cây đu đủ

Câu 10:Chọ ý đúng nhất: Cày, cuốc, xới đất có lợi là:

A.Làm cho đất tơi xốp, giũ được không khí và nước.

B. Tạo điều kiện cho vi khuẩn cố định đạm hoạt động làm tăng lượng đạm trong đất.

C. Giúp rễ phát triển, hút được nhiều nước và chát hòa tan.   ;       D Cả A, B, C.

Câu 11:  Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với sinh vật : 

A. Làm cho sinh vật duy trì nòi giống. ; C. Giúp sinh vật phát triển nòi giống.

B. Làm cho sinh vật lớn lên.                 ; D. Giúp sinh vật sinh vật sinh trưởng và phát triển 
 Câu 12:   Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển:
A. Mô nâng đỡ. ;
B. Mô phân sinh ngọn.;
C. Mô mềm.
;       D. Loại mô khác
